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DANH SÁCH THI CÁC TRẬN VÒNG LOẠI “CÙNG NON SÔNG CẤT CÁNH 2019” 

(Đính kèm kế hoạch Số: 3092/KH-GDĐT-CTTT, ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo) 

1. Thời gian thi: 

- Buổi sáng: 

+ Trận 1: bắt đầu lúc 08g00’, điểm danh lúc 7g30. 

+ Trận 2: bắt đầu lúc 09g30, điểm danh lúc 9g00 

- Buổi chiều 

+ Trận 1: bắt đầu lúc 13g30’, điểm danh lúc 13g00 

+ Trận 2: bắt đầu lúc 15g00, điểm danh lúc 14g30 

- Đội dự thi đến trễ thời gian điểm danh quá 15 phút xem như bỏ cuộc. 

2. Một số lưu ý: 

- Mỗi đơn vị cử 50 cổ động viên cho hội thi. 

- Bảng A: 12 đội nhất của 12 trận và 4 đội nhì có điểm số cao nhất bước vào Vòng tứ 
kết. 

- Bảng B: 6 đội nhất và 6 đội nhì của các trận bước vào Vòng bán kết 

 

NGÀY 19.10.2019 (THỨ BẢY): 

BUỔI SÁNG 19.10: 

TRẬN 1 (VL1 – BẢNG A): 

o THPT NGUYỄN HỮU CẢNH 

o THPT PHAN ĐĂNG LƯU 

o THPT AN LẠC 

o TH THỰC HÀNH – ĐH SƯ PHẠM 

TRẬN 2 (VL2 – BẢNG A): 

o THPT TRƯNG VƯƠNG 

o THPT PHƯỚC LONG 

o THPT TRẦN KHAI NGUYÊN 

o THPT PHẠM PHÚ THỨ 

 

BUỔI CHIỀU 19.10: 

TRẬN 1 (VL3 – BẢNG A): 

o THPT ĐINH THIỆN LÝ 

o THPT VĨNH LỘC B 

o THPT BÀ ĐIỂM 

o THPT TÂY THẠNH 

TRẬN 2 (VL4 – BẢNG A):  

o THPT TRẦN PHÚ 

o THPT TÂN PHONG 

o THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 

o THPT CỦ CHI 
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NGÀY 20.10 (CHỦ NHẬT): 

BUỔI SÁNG 20.10: 

TRẬN 1 (VL5 – BẢNG A): 

o THPT NGUYỄN HUỆ 

o THPT MẠC ĐĨNH CHI 

o THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ 

o THPT NGUYỄN HỮU TIẾN 

 

TRẬN 2 (VL6 – BẢNG A):  

o TH – THCS – THPT NGÔ THỜI NHIỆM 

o THPT CHUYÊN NK TDTT NGUYỄN THỊ ĐỊNH 

o THPT TRẦN VĂN GIÀU 

o THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC 

 

BUỔI CHIỀU 20.10: 

TRẬN 1 (VL1 – BẢNG B): 

o THCS NGUYỄN DU - P.GDĐT QUẬN 1 

o THCS HẬU GIANG - P.GDĐT QUẬN 11 

o THCS LÊ THÀNH CÔNG - P.GDĐT HUYỆN NHÀ BÈ 

o THCS BÌNH ĐÔNG - P.GDĐT QUẬN 8 

 

TRẬN 2 (VL2 – BẢNG B):  

o THCS NGUYỄN HỮU THỌ - P.GDĐT QUẬN 7 

o THCS THÔNG TÂY HỘI - P.GDĐT QUẬN GÒ VẤP 

o THCS TRƯỜNG CHINH - P.GDĐT QUẬN TÂN BÌNH 

o THCS TRUNG AN - P.GDĐT HUYỆN CỦ CHI 

 

NGÀY 26.10.2019 (THỨ BẢY): 

BUỔI SÁNG 26.10: 

TRẬN 1 (VL7 – BẢNG A): 

o THPT THỦ ĐỨC 

o THPT VÕ VĂN KIỆT 

o THPT NGUYỄN THỊ DIỆU 

o THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 

 

TRẬN 2 (VL8 – BẢNG A): 

o THPT PHÚ NHUẬN 

o THPT NGÔ QUYỀN 

o THPT BÌNH PHÚ 

o THPT CẦN THẠNH 
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BUỔI CHIỀU 26.10: 

TRẬN 1 (VL3 – BẢNG B): 

o THCS  TÂN TÚC - P.GDĐT HUYỆN BÌNH CHÁNH 

o THCS BÌNH TÂY - P.GDĐT QUẬN 6 

o THCS HAI BÀ TRƯNG - P.GDĐT QUẬN 3 

o THCS LÊ VĂN TÁM - P.GDĐT QUẬN BÌNH THẠNH 

 

TRẬN 2 (VL4 – BẢNG B):  

o THCS BÌNH KHÁNH - P.GDĐT HUYỆN CẦN GIỜ 

o THCS HOÀNG DIỆU - P.GDĐT QUẬN TÂN PHÚ 

o THCS NGÔ TẤT TỐ - P.GDĐT QUẬN PHÚ NHUẬN 

o THCS LONG BÌNH - P.GDĐT QUẬN 9 

 

NGÀY 27.10.2019 (CHỦ NHẬT): 

BUỔI SÁNG 27.10: 

TRẬN 1 (VL9 – BẢNG A): 

o THPT BÙI THỊ XUÂN 

o THPT NK TDTT BÌNH CHÁNH 

o THPT NGUYỄN VĂN CỪ 

o THPT LINH TRUNG 

 

TRẬN 2 (VL10 – BẢNG A): 

o THPT NGUYỄN HỮU CẦU 

o THPT TAM PHÚ 

o THPT PHƯỚC KIỂN 

o THPT ĐÀO SƠN TÂY 

 

BUỔI CHIỀU 27.10: 

TRẬN 1 (VL11 – BẢNG A):  

o THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 

o THPT NGUYỄN AN NINH 

o THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI 

o THPT BÌNH HƯNG HÒA 

 

TRẬN 2 (VL12 – BẢNG A): 

o THPT GIA ĐỊNH 

o THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 

o THCS - THPT CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 

o THPT THẠNH LỘC 
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NGÀY 02.11.2019 (THỨ BẢY): 

BUỔI CHIỀU 02.11: 

TRẬN 1 (VL5 – BẢNG B): 

o THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG - P.GDĐT HUYỆN HÓC MÔN 

o THCS LÊ QUÝ ĐÔN - P.GDĐT QUẬN THỦ ĐỨC 

o THCS KIM ĐỒNG - P.GDĐT QUẬN 5 

o THCS BÌNH AN - P.GDĐT QUẬN 2 

 

TRẬN 2 (VL6 – BẢNG B):  

o TRƯỜNG THCS CÁCH MẠNG THÁNG TÁM - P.GDĐT QUẬN 10 

o THCS TĂNG BẠT HỔ - P.GDĐT QUẬN 4 

o THCS NGUYỄN HIỀN - Q.12 - P.GDĐT QUẬN 12 

o THCS AN LẠC - P.GDĐT QUẬN BÌNH TÂN 

 


